
Stt Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú khóa Hạng Ghi chú

1 VÕ HỮU ĐẠT 10/10/1990 049090001467 X. Sơn Viên, H. Nông Sơn, T. Quảng Nam 1523 D

2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/06/1998 048098001841 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1523 D

3 TRẦN XUÂN ĐÔNG 10/03/1989 049089018253 P. Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 1523 D

4 TRẦN CÔNG ĐỨC 10/10/1991 049091003933 X. Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 1523 D

5 VÕ BẢO DƯƠNG 04/10/1994 049094015551 X. Điện Hồng, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 1523 D

6 NGUYỄN QUANG HẢI 14/08/1992 049092008682 TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 1523 D

7 ĐẶNG THÁI HIỂN 10/11/1986 048086002902 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 1523 D

8 NGUYỄN HỮU HIẾU 15/08/1995 049095015513 TT. ái Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam 1523 D

9 TRẦN THANH HIẾU 07/04/1995 056095006389 P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 1523 D

10 VÕ TRỌNG HIẾU 28/10/1980 048080001089 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1523 D

11 LÊ BÁ HOÀNG 08/11/1998 048098003855 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 1523 D

12 ĐINH TRỌNG HUY 19/06/1994 048094004696 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 1523 D

13 NGUYỄN QUANG HUY 23/09/1999 049099002711 X. Trà Giác, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam 1523 D

14 HOÀNG MINH KHANH 15/11/1967 044067003623 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1523 D

15 HOÀNG THANH LÀNH 21/01/1988 049088018377 X. Bình Hải, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 1523 D

16 NGUYỄN VĂN MINH 16/06/1972 034072012151 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1523 D

17 LÊ TUYỂN NAM 03/11/1997 049097017578 TT. Hương An, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 1523 D

18 TRẦN NGỌC NAM 21/04/1976 048076005231 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1523 D

19 TRÀ TRỌNG NGHĨA 14/04/1997 049097011973 P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 1523 D

20 NGUYỄN TẤN PHÁP 08/05/1997 049097015880 P. Cẩm Nam, TP. Hội An, T. Quảng Nam 1523 D

21 LÊ THÀNH PHÚC 25/01/1981 048081002416 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 1523 D
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22 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 16/06/1973 048073003096 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1523 D

23 NGUYỄN ĐẮC THẠCH 06/12/1997 049097003161 TT. Quảng Phú, H. Cư M'gar, T. Đắk Lắk 1523 D

24 ĐOÀN VĂN THUẬN 19/04/1998 049098012248 X. Bình Phú, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 1523 D

25 TRẦN QUỐC TÍN 28/12/1991 049091016032 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1523 D

26 NGUYỄN HỒ QUANG TRUNG 03/07/1999 048099000524 P. Hải Châu  I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1523 D

27 NGUYỄN THÀNH TỰ 25/04/1984 048084005364 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 1523 D

28 NGUYỄN ANH TUẤN 08/11/1989 049089014294 X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 1523 D

29 NGUYỄN ĐÀM ANH TUẤN 15/03/1990 048090001524 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 1523 D

30 NGUYỄN THÀNH VIỆT 16/05/1995 048095006186 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 1523 D

31 HỒ DUY VŨ 01/06/1993 049093011965 X. Điện Tiến, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 1523 D

32 NGUYỄN HỮU ĐẠT 03/11/2001 201812404 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0423A B2

33 VƯƠNG NGUYỄN QUỐC HUY 02/08/2004 048204002130 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0423B B2

34 LÊ PHƯỚC THỊNH 28/07/1998 048098007183 P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0123A B2

35 NGUYỄN HOA THỦY TIÊN 10/03/2001 052301006997 X. Ân Thạnh, H. Hoài Ân, T. Bình Định 0623C B2

36 NGUYỄN THIÊN Ý 11/09/2002 048202001044 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0623B B2
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